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PART A: LISTENING 

 Listen and number the pictures from 1 to 4. / Nghe và đánh số theo thứ tự 

được nhắc đến từ 1 - 4.  

 

 

 

 

 

 Listen and tick  the correct number. / Nghe và đánh dấu vào số được nhắc đến.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 Listen and circle the correct word. / Nghe và khoanh tròn vào từ được nhắc đến. 

 

 

 

 

 

 

PART B: READING & WRITING 

  Write numbers from the small to the great./ Viết các số từ nhỏ đến lớn dựa 

vào từ cho trước. 
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Count and write the numbers. Fill in the boxes with suitable 

numbers and signs (<,>). Write then circle the correct words/ Đếm và viết 
số. Điền vào hộ các dấu thích hợp (<, >, =). Khoanh tròn từ đúng. 

 
                                 

 

    

     

 

 

 

 
 

                                        

                              

17 > 16 14 < 15 

Fourteen is smaller/ greater than fifteen. Seventeen is smaller/ greater than sixteen. 
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Look and write “smaller” or “greater”. / Nhìn và viết “smaller” hoặc “greater”   

            Ex:  

                        
 

1.  

 

 

 
 

 

 

2.  
 

 

 

 

 

 

3.  

 

  

 

 

Twelve is smaller than thirteen. 

Nine is smaller than twelve. 

> Eleven is greater than ten. 

< 

Ten is greater than five. > 


